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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 638/TTr-SNV ngày 25 tháng 8 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là CB, CC) nói chung, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ chuyên gia đầu ngành có trình độ sau đại học là nhu cầu cần thiết, cấp bách để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có năng lực đề xuất, xây dựng các chính sách phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xuất phát từ mục đích và yêu cầu nêu trên, việc ban hành Đề án “Đào tạo CB, CC có trình độ sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” là rất cần thiết.

Căn cứ xây dựng Đề án:

1. Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020;

2. Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

3. Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015;

4. Thông báo số 165-TB/TW ngày 27/6/2008 của Bộ Chính trị về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (gọi tắt là Đề án 165);

5. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX;

6. Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Phần I
THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB,CC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA TỈNH THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CB, CC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC (PHỤ LỤC SỐ 01 ĐÍNH KÈM)
Tính đến ngày 31/12/2010, trong tổng số 33.684 CB, CC của tỉnh có 663 người có trình độ đào tạo sau đại học, chiếm tỷ lệ 1,97%. Trong đó, có 16 tiến sĩ, 402 thạc sĩ, 08 bác sĩ chuyên khoa II, 230 bác sĩ chuyên khoa I và 07 bác sĩ nội trú.

Chia theo lĩnh vực công tác, có 2,71% CB, CC công tác trong các cơ quan thuộc khối Đảng; 97,29% công tác trong tác cơ quan nhà nước (trong đó, 17,21% công chức và 82,79% viên chức).

I. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp, trong đó, đã xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhằm động viên, khuyến khích CB, CC đi học, cụ thể đã ban hành Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo CB, CC; Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 ban hành Quy định về cơ chế, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài; Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ luân chuyển và thu hút cán bộ.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
1. Ưu điểm: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có sự quan tâm, đầu tư thích đáng cho công tác đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học và tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và hỗ trợ kinh phí cho CB, CC đi học, nhờ đó, số lượng CB, CC có trình độ đào tạo sau đại học ngày càng tăng (năm 2010 tăng 60,15% so với cuối năm 2006 (cuối năm 2006 có 414 người)).

Chuyên ngành đào tạo và thu hút cán bộ sau đại học được UBND tỉnh ban hành làm cơ sở cho các địa phương, đơn vị xây dựng quy hoạch, tuyển chọn cử CB, CC đi học các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đưa công tác quản lý nhà nước về đào tạo sau đại học dần đi vào nền nếp.

2. Tồn tại: Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo sau đại học còn một số tồn tại, cụ thể:

a) Đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số CB, CC của tỉnh, nhất là người có trình độ tiến sĩ. 

b) Về lĩnh vực công tác, phần lớn tập trung ở lĩnh vực y tế và giáo dục (chiếm tỷ lệ 75,26%). Điều này đòi hỏi trong thời gian đến cần có sự sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ sau đại học cho phù hợp hơn và ưu tiên tập trung đào tạo, thu hút cán bộ sau đại học làm việc trong các lĩnh vực hành chính, sự nghiệp khác.

c) Mặc dù danh mục chuyên ngành đào tạo đã được tỉnh ban hành nhưng thực trạng cơ cấu chuyên ngành đào tạo của đội ngũ CB, CC có trình độ sau đại học vẫn còn nhiều bất hợp lý, có chuyên ngành đào tạo quá nhiều, có chuyên ngành còn ít hoặc chưa có cán bộ có trình độ sau đại học như các chuyên ngành kinh tế, luật, khoa học công nghệ, kiến trúc, xây dựng, cầu đường, hành chính công, nông lâm, thủy sản, công tác xây dựng Đảng...

d) Việc bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo chưa được quan tâm đúng mức, chưa có khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác của CB, CC sau khi được đào tạo so với trước đây. Một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng tạo môi trường và điều kiện làm việc để CB, CC phát huy năng lực chuyên môn đã được đào tạo. 

đ) Công tác đào tạo sau đại học ở nước ngoài và đào tạo tạo nguồn cán bộ có trình độ sau đại học từ sinh viên tốt nghiệp đại học ở các trường đại học công lập để về công tác tại tỉnh chưa được quan tâm triển khai thực hiện.

3. Nguyên nhân của những tồn tại:

a) Công tác quy hoạch đào tạo sau đại học trong và ngoài nước chưa được các địa phương, đơn vị quan tâm đúng mức.

b) Chưa quan tâm đầu tư đào tạo ngoại ngữ và công tác tư vấn du học cho những người trong diện quy hoạch đào tạo sau đại học ở nước ngoài. CB, CC chưa có quyết tâm cao trong học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của các cơ sở đào tạo ở nước ngoài, chưa chủ động tìm nguồn học bổng du học từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

c) Một bộ phận cán bộ công chức đi học mang tính tự phát, không theo quy hoạch. Chuyên ngành đào tạo không phù hợp với ngành học đã được đào tạo ở bậc đại học hoặc không đúng với vị trí công việc đang đảm nhận.

4. Bài học kinh nghiệm: Từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác đào tạo sau đại học trong thời gian qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

a) Một là, công tác đào tạo sau đại học phải được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của các cấp ủy đảng, chính quyền từ khâu tuyển chọn đưa vào quy hoạch, cử đi học đến quá trình đào tạo trong nhà trường và bố trí sử dụng sau đào tạo.

b) Hai là, phải làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đi học sau đại học ở nước ngoài, nhất là đào tạo ngoại ngữ cho CB, CC trong quy hoạch đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

c) Ba là, đào tạo phải gắn với sử dụng và quan tâm tạo môi trường làm việc để CB, CC áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác.

Phần II
MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CỬ ĐI HỌC
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: là đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Đến năm 2015: cử ít nhất 550 CB, CC đi đào tạo sau đại học (bao gồm các trình độ: tiến sĩ; thạc sĩ; bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I; bác sĩ nội trú) ở trong và ngoài nước. 

Được phân theo lĩnh vực công tác cụ thể như sau:

- Đào tạo ít nhất 300 thạc sĩ, tiến sĩ cho các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập của đảng, của nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, kinh tế, khoa học kỹ thuật ... Trong đó:

+ Cử ít nhất 100 CB, CC đi học sau đại học theo Đề án 165 và từ nguồn ngân sách tỉnh.

+ Cử ít nhất 200 CB, CC đi học sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong nước.

- Cử ít nhất 250 viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế đi học sau đại học ở trong và ngoài nước. Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng của tỉnh cử viên chức đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 322, Đề án 911 của Chính phủ.

b) Định hướng mục tiêu đến năm 2020: có 15% CB, CC cấp tỉnh; 8% CB, CC cấp huyện có trình độ đào tạo sau đại học.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN CỬ ĐI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC HƯỞNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA UBND TỈNH
1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức theo quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức công tác trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách tỉnh Quảng Nam;

b) Viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách tỉnh Quảng Nam.

c) Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập xếp loại giỏi tiếp tục đi học sau đại học; người tốt nghiệp thạc sĩ xếp loại khá, giỏi (có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập xếp loại khá trở lên) tiếp tục đi nghiên cứu sinh tiến sĩ.

2. Điều kiện 

a) Cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước hưởng cơ chế, chính sách của tỉnh nếu thỏa mãn các điều kiện sau đây (các điều kiện này không áp dụng đối với cán bộ, công chức đi học sau đại học tự chi trả các khoản kinh phí học tập và học ngoài giờ hành chính; viên chức được thủ trưởng đơn vị sự nghiệp cử đi học sau đại học do đơn vị chi trả kinh phí hoặc cá nhân tự chi trả kinh phí học tập)

- Đối tượng quy định tại điểm a và b khoản 1 mục này

+ Nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực có trình độ sau đại học của cơ quan, đơn vị.

+ Có thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên tính đến thời điểm cử đi đào tạo. Sau 3 (ba) năm công tác nếu 2 (hai) năm liền đạt danh hiệu từ Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên.

+ Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, nằm trong danh mục các ngành tỉnh có nhu cầu đào tạo cán bộ sau đại học phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội được UBND tỉnh ban hành.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (nếu hệ đào tạo tại chức, chuyên tu thì phải xếp loại khá, giỏi. Riêng đối với CB, CC là người dân tộc thiểu số hoặc là CB, CC cấp xã thì bằng tốt nghiệp loại trung bình) chuyên ngành đào tạo phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đào tạo sau đại học. 

+ Đối với người được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu tuổi đời không quá 40 tuổi tính từ thời điểm cử đi đào tạo. Trường hợp cử đi học sau đại học từ lần thứ 2 trở đi, tuổi đời không quá 45 tuổi tính từ thời điểm cử đi đào tạo.

+ Có cam kết thực hiện nhiệm vụ công vụ tại tỉnh Quảng Nam sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo (nhưng không dưới 5 năm).

+ Có ít nhất 03 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật; có triển vọng trở thành cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi.

- Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục này

+ Có tuổi đời không quá 30 tuổi; có lý lịch chính trị rõ ràng; có hộ khẩu thường trú hoặc có cha, mẹ đang công tác, sinh sống, làm việc tại Quảng Nam.

+ Chuyên ngành đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên ngành học ở bậc đại học và nằm trong danh mục các ngành tỉnh có nhu cầu đào tạo cán bộ sau đại học phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội được UBND tỉnh ban hành.

+ Có cam kết về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo (nhưng không dưới 5 năm).

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, bản thân và gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài: ngoài các điều kiện quy định tại điểm a khoản này, người được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài phải thỏa mãn điều kiện sau:

- Có thành tích tốt trong công tác, học tập, nghiên cứu;

- Có năng lực chuyên môn và triển vọng trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi;

- Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan thuộc tỉnh Quảng Nam sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 04 lần thời gian đào tạo (nhưng không dưới 7 năm).

- Chấp hành sự bố trí, phân công công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý CB, CC sau khi tốt nghiệp. 

- Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

- Chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực, chuyên ngành sau:

Lĩnh vực khoa học quản lý: Hành chính công; Quản lý đô thị; Quản lý dự án, xây dựng, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng; Quản lý đất đai; Quản lý kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh và dịch vụ du lịch; Quan hệ quốc tế.

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: Công nghệ thông tin (bao gồm viễn thông và tin học); Công nghệ sinh học, môi trường; Kỹ thuật nuôi trồng, khai thác, chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản; Bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y; Xây dựng (dân dụng, thuỷ lợi), cầu đường, giao thông công chính, cấp thoát nước; Kiến trúc, quy hoạch đô thị; Các ngành y, dược; 

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Bảo tồn, tôn tạo di sản, di tích văn hoá; Báo chí, khảo cổ; Luật pháp quốc tế, luật kinh tế; Công tác xây dựng Đảng.

- Về văn bằng:

+ Đối với đào tạo tiến sĩ: có bằng tốt nghiệp trường đại học công lập hệ chính quy xếp loại khá, giỏi; bằng thạc sĩ chuyên ngành đào tạo phù hợp với đề tài nghiên cứu sinh. 

+ Đối với đào tạo thạc sĩ: 

Đối tượng quy định tại điểm a và b khoản 1 mục này có bằng tốt nghiệp trường đại học công lập hệ chính quy xếp loại khá, giỏi, có chuyên ngành đào tạo phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đào tạo sau đại học.

Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục này có bằng tốt nghiệp trường đại học công lập hệ chính quy xếp loại giỏi, xuất sắc, chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau đại học.

III. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐI HỌC
1. Đi học sau đại học ở trong nước: thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng CB, CC.

2. Đi học sau đại học ở nước ngoài:

Tùy theo đối tượng, được hỗ trợ kinh phí đi học như sau:

a) Người được cử đi học tập trung toàn khóa ở nước ngoài phải tự túc toàn bộ kinh phí đi học thì được hỗ trợ:

Hỗ trợ 100% học phí và các chi phí bắt buộc phải nộp cho cơ sở đào tạo; tiền sinh hoạt phí hằng tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05/12/2007 của liên bộ Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao hướng dẫn chế độ cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; bảo hiểm y tế tối thiểu bắt buộc trong thời gian đào tạo ở nước ngoài; làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa); tiền vé máy bay hoặc tiền tàu, xe đi từ Việt Nam đến nơi học tập và ngược lại (một lượt đi và về cho cả khoá học); phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng (nếu có); dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ du học có liên quan. 

Những người chưa đủ điều kiện về ngoại ngữ thì sẽ được học khóa đào tạo tập trung từ 2 đến 6 tháng để đạt yêu cầu ngoại ngữ của cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

b) Người được cử đi học tập trung toàn khóa ở nước ngoài và được các tổ chức, cá nhân tài trợ một phần kinh phí thì phần kinh phí còn lại được hỗ trợ theo điểm a khoản này.

c) Người được cử đi học tập trung toàn khóa ở nước ngoài và được các tổ chức, cá nhân tài trợ 100% học bổng thì được hỗ trợ 20% tiền sinh hoạt phí hằng tháng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG (không áp dụng đối với CB, CC đi học theo Đề án 165).

d) Người được cử đi học theo phương thức đào tạo ở nước ngoài kết hợp một phần thời gian học tập trung ở trong nước: trong thời gian học ở trong nước nếu không được học bổng đài thọ thì được hưởng cơ chế, chính sách đào tạo sau đại học ở trong nước theo quy định hiện hành của UBND tỉnh. Thời gian đi học ở nước ngoài, tùy theo đối tượng, được thanh toán theo quy định tại điểm a hoặc b hoặc c khoản này (không thanh toán tiền hỗ trợ làm và bảo vệ luận văn tốt nghiệp).

Các khoản kinh phí nêu trên, trong thời gian học, người đi học được tạm ứng; thanh toán sau khi kết thúc khóa đào tạo về nhận công tác tại tỉnh Quảng Nam.

Riêng đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục II, ngoài các khoản kinh phí hỗ trợ đi học, được hỗ trợ tiền để mua đất làm nhà ở là 70.000.000đồng/người.

IV. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO
1. Quyền lợi

a) Sau khi hoàn thành khoá đào tạo được phân công, bố trí công tác phù hợp.

b) Đối tượng quy định tại điểm a và b khoản 1 mục II được hưởng các quyền lợi của CB, CC đi học theo quy định hiện hành của nhà nước.

c) Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục II được địa phương, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức ưu tiên xem xét đề nghị dự tuyển vào công chức, viên chức. Hình thức tuyển dụng thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức nhà nước.

2. Nghĩa vụ của người được cử đi đào tạo

a) Thực hiện đúng cam kết, hợp đồng đào tạo.

b) Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan quản lý sau khi kết thúc khóa đào tạo.

c) Báo cáo đúng thời gian quy định của UBND tỉnh về tình hình, kết quả học tập cho cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng CB, CC.

d) Riêng đối với người được cử đi học sau đại học ở nước ngoài

- Chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước Việt Nam và của quốc gia, vùng lãnh thổ được gửi đến đào tạo; trong thời gian học tập ở nước ngoài, chấp hành sự quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại; thực hiện đầy đủ quy chế công tác quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sau mỗi học kỳ và kết thúc năm học phải báo cáo bằng văn bản kết quả học tập, nghiên cứu, tình hình sinh hoạt cho cơ quan quản lý CB, CC (Ban Tổ chức Tỉnh ủy nếu CB, CC thuộc khối Đảng, qua Sở Nội vụ nếu CB, CC thuộc khối nhà nước và sinh viên đào tạo nguồn cán bộ) và cho thủ trưởng đơn vị công tác để theo dõi.

- Sau khi hoàn thành khoá đào tạo phải về nước đúng thời hạn theo quy định. Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc khoá học phải đến và báo cáo bằng văn bản kết quả học tập, nghiên cứu, sinh hoạt toàn khoá học cho cơ quan quản lý CB, CC và cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác.

3. Đền bù chi phí đào tạo: 

a) Đền bù 100% chi phí đào tạo trong các trường hợp: tự ý không tham gia khóa đào tạo khi đã làm đầy đủ thủ tục nhập học và đã được cơ quan cấp kinh phí đào tạo; tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc thôi việc trong thời gian được cử đi học; vi phạm nội quy học tập của cơ sở đào tạo hoặc vi phạm pháp luật của nước sở tại phải chấm dứt việc học tập (trường hợp đi học sau đại học ở nước ngoài).

b)Đối với đào tạo sau đại học ở trong nước: 

- Đền bù 50% chi phí đào tạo trong các trường hợp: tham gia khóa học đầy đủ thời gian theo quy định nhưng không được cấp văn bằng (có xác nhận của cơ sở đào tạo) do nguyên nhân chủ quan.

- CB, CC đã hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp nhưng không về công tác tại Quảng Nam, bỏ việc, thôi việc, bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc chuyển công tác khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết phục vụ tại tỉnh Quảng Nam sau khi kết thúc khóa đào tạo thì được tính theo công thức sau:

S = F/T1 x (T1-T2)

Trong đó:

+ S là chi phí đền bù;

+ F là tổng chi phí của khóa học;

+ T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

+ T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Ví dụ: Anh A được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ 3 năm (= 36 tháng), chi phí hết 30 triệu đồng. Sau khi tốt nghiệp, anh A phục vụ cho cơ quan được 3 năm (= 36 tháng). Sau đó, anh A tự ý bỏ việc. Chi phí đào tạo mà anh A phải đền bù là:

S = x (108 tháng – 36 tháng) = 20.000.000 đồng

Trường hợp anh A sau khi hoàn thành khóa đào tạo mà thôi việc ngay hoặc đang học mà tự ý thôi việc thì anh A phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo là 30 triệu đồng. 

c) Đối với đào tạo sau đại học ở nước ngoài: đền bù gấp 2 lần chi phí đào tạo trong các trường hợp:

- Kết thúc khóa đào tạo không về công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam như đã cam kết hoặc không chấp hành quyết định phân công công tác của cơ quan quản lý CB, CC của tỉnh.

- Bỏ việc, thôi việc, bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc chuyển công tác ra ngoài cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết phục vụ tại tỉnh Quảng Nam.

Phần III
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
I. GIẢI PHÁP
1. Về quy hoạch, kế hoạch đào tạo: các địa phương, đơn vị căn cứ quy hoạch xây dựng đội ngũ CB, CC, xây dựng quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 của địa phương, đơn vị mình. 

UBND tỉnh ban hành danh mục các chuyên ngành đào tạo sau đại học giai đoạn 2011-2015 thay cho Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 ban hành danh mục các chuyên ngành đào tạo và thu hút cán bộ có trình độ sau đại học ở trong nước giai đoạn 2008-2010 và đến năm 2015.

2. Về cơ chế, chính sách và kinh phí thực hiện Đề án 

a) Rà soát cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo và thu hút cán bộ hiện hành của tỉnh để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với tình hình thực tế.

b) Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 120 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đào tạo sau đại học ở trong nước là 11,5 tỷ; nước ngoài là 107,5 tỷ đồng và kinh phí triển khai thực hiện Đề án là 1 tỷ đồng.

c) Nguồn kinh phí thực hiện Đề án

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 mục II do ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng công chức, của công chức và tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

- Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 mục II: 

+ Trước ngày 01/01/2012: do ngân sách tỉnh, kinh phí của cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng viên chức, của viên chức và tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

+ Kể từ ngày 01/01/2012: do viên chức, nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm (theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Viên chức).

- Đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 mục 2: do ngân sách tỉnh chi trả.

3. Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ và điều kiện tuyển chọn ứng viên đi học sau đại học ở nước ngoài của các Đề án 165, các Đề án 322, Đề án 199 của Thủ tướng Chính phủ và đi học sau đại học trong và ngoài nước của Đề án này. 

4. Tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác, tư vấn của các trường đại học trong khu vực trong việc chọn nước, chọn trường và đào tạo ngoại ngữ trước khi cử người đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

5. Các trường đại học, cao đẳng của tỉnh, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tích cực triển khai thực hiện Đề án 322; Đề án 199 của Chính phủ và các đề án đào tạo giáo viên trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đề án đào tạo sau đại học của Bộ Y tế để đào tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên, đội ngũ bác sĩ có trình độ sau đại học trong và ngoài nước của trường và của ngành mình.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

a) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Đề án này; 

b) Xây dựng quy hoạch đào tạo đội ngũ CB, CC có trình độ sau đại học nhằm triển khai thực hiện đạt mục tiêu đề ra;

c) Thẩm định, tuyển chọn ứng viên cử đi học sau đại học ở nước ngoài theo Đề án 165, các Đề án đào tạo sau đại học ở nước ngoài của Chính phủ và từ nguồn kinh phí đào tạo sau đại học ở nước ngoài của tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d) Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan chức năng quản lý, theo dõi việc học tập, sinh hoạt của cán bộ, công chức trong thời gian đi học. 

đ)Tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học.

e) Tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết, tổng kết kết quả triển khai thực hiện Đề án vào năm 2013 và 2015.

2. Các địa phương, đơn vị

a) Xây dựng quy hoạch đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học của địa phương, đơn vị mình báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy (khối Đảng và các Tổ chức chính trị xã hội); Sở Nội vụ (khối nhà nước).

b) Tạo điều kiện thuận lợi để CB, CC đi học; phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ sở đào tạo quản lý CB, CC trong thời gian đào tạo tại trường.

c) Bố trí, sử dụng cán bộ có trình độ sau đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo và tạo môi trường làm việc thuận lợi để CB, CC phát huy năng lực chuyên môn được đào tạo.

3. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định kinh phí đào tạo cho các địa phương, đơn vị.

b) Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời; theo dõi, kiểm tra, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

4. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ trong việc giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh; 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng theo dõi, quản lý CB, CC đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài./.

 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Nam)
tính đến ngày 31/12/2010
BẢNG TỔNG HỢP VÀ PHÂN LOẠI CB, CC CÓ TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC
1. Phân theo trình độ đào tạo

	TT
	Trình độ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1
	Tiến sĩ
	16
	2.41

	2
	Thạc sĩ
	402
	60.63

	3
	Bác sĩ chuyên khoa II
	8
	1.21

	5
	Bác sĩ chuyên khoa I
	230
	34.69

	6
	Dược sĩ chuyên khoa I
	7
	1.06

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	663
	100


2. Phân theo lĩnh vực công tác

	TT
	Lĩnh vực
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	BSCK II
	BSCK I
	DSCK I

	I.
	Khối Đảng
	18
	2.71
	1
	17
	 
	 
	 

	1
	Công chức cấp tỉnh
	4
	22.22
	1
	3
	 
	 
	 

	2
	Công chức cấp huyện
	10
	55.56
	 
	10
	 
	 
	 

	3
	Viên chức (Trường Chính trị tỉnh)
	4
	22.22
	 
	4
	 
	 
	 

	II.
	Khối Nhà nước
	645
	97.29
	15
	385
	8
	230
	7

	1
	Công chức
	111
	17.21
	6
	85
	2
	15
	3

	1.1
	Cấp tỉnh
	84
	75.68
	6
	61
	2
	12
	3

	1.2
	Cấp huyện
	27
	24.32
	 
	24
	 
	3
	 

	2
	Viên chức
	534
	82.79
	9
	300
	6
	215
	4

	2.1
	Sự nghiệp y tế Y tế
	285
	53.37
	1
	63
	5
	212
	4

	2.2
	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
	214
	40.07
	6
	204
	1
	3
	 

	2.2.1
	Các Trường THPT
	53
	24.77
	1
	52
	 
	 
	 

	2.2.2
	Trường Đại học Quảng Nam
	105
	49.07
	4
	101
	 
	 
	 

	2.2.3
	Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật
	31
	14.49
	 
	31
	 
	 
	 

	2.2.4
	Trường CĐ Y tế
	17
	7.94
	1
	12
	1
	3
	 

	2.2.5
	Trường Trung cấp Nghề
	8
	3.74
	 
	8
	 
	 
	 

	2.3
	Sự nghiệp khác
	35
	6.55
	2
	33
	 
	 
	 

	2.3.1
	Cấp tỉnh
	27
	77.14
	2
	25
	 
	 
	 

	2.3.2
	Cấp huyện
	8
	22.86
	 
	8
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	663
	100
	16
	402
	8
	230
	7


3. Phân theo ngành, lĩnh vực đào tạo

	TT
	Ngành, lĩnh vực 
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	
	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	BSCK II
	BSCK I
	DSCK I

	1
	Khoa học tự nhiên
	69
	10.41
	1
	68
	 
	 
	 

	2
	Khoa học xã hội, nhân văn
	57
	8.60
	4
	53
	 
	 
	 

	3
	Luật
	3
	0.45
	 
	3
	 
	 
	 

	4
	Ngoại ngữ
	23
	3.47
	 
	23
	 
	 
	 

	5
	Kinh tế
	51
	7.69
	4
	47
	 
	 
	 

	6
	Nông, lâm, thủy sản
	26
	3.92
	2
	24
	 
	 
	 

	7
	Tài nguyên, môi trường
	12
	1.81
	1
	11
	 
	 
	 

	8
	Kỹ thuật, công nghệ, tin học
	44
	6.64
	1
	43
	 
	 
	 

	9
	Xây dựng, cầu đường, kiến trúc
	14
	2.11
	 
	14
	 
	 
	 

	10
	Giáo dục học
	40
	6.03
	1
	39
	 
	 
	 

	11
	Hành chính công
	4
	0.60
	 
	4
	 
	 
	 

	12
	Y học
	320
	48.27
	2
	73
	8
	230
	7

	Cộng
	Cộng
	663
	100
	16
	402
	8
	230
	7


 

